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Số:           /QĐ-UBND             Ninh Thuận, ngày       tháng 7 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng Người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2023  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; Quyết định số 113/2017/QĐ-

UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ tiền thưởng 

thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

1701/TTr-SLĐTBXH ngày 29/6/2023 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 2101/TTr-SNV ngày 06/7/2023.       
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 40 cá 

nhân là Người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2023  (cụ thể nêu tại danh sách 

đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 

113/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm 

nghìn đồng)/cá nhân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

 

 
 

 
Trần Quốc Nam 
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DANH SÁCH   

Khen thưởng Người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2023   
 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /7/2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

  1. Ông Phạm Minh Đạt, phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 2. Bà Bùi Thị Ba, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 3. Ông Dương Kim Luyện, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm. 

 4. Ông Huỳnh Kim Minh, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm. 

 5. Ông Phan Văn Mậu, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 6. Ông Phan Nhật Hiếu, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm. 

 7. Bà Hoàng Thị Chím, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 8. Ông Phạm Gia Huy, Phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 9. Ông Pinăng Miên, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái. 

 10. Ông Pinăng Thống, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái. 

 11. Ông Chamaléa Xứng, xã Phước Tân, huyện Bác Ái. 

 12. Ông Pinăng Bóng, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái. 

 13. Ông Katơr Buông, xã Phước Đại, huyện Bác Ái. 

 14. Ông Chamaléa Tiếu, xã Phước Thành, huyện Bác Ái. 

 15. Ông Chamaléa Thố, xã Phước Chính, huyện Bác Ái. 

 16. Ông Pupur Trinh, xã Phước Trung, huyện Bác Ái. 

 17. Ông Trần Văn Sáu, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 

 18. Ông Cao Văn Tuệ, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. 

 19. Ông Nguyễn Chí Tâm, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. 

 20. Ông Châu Mấn, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước. 

 21. Ông Trần Văn Xí, xã An Hải, huyện Ninh Phước. 

 22. Ông Lê Quang Tâm, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. 

 23. Ông Phan Văn Sáng, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. 

 24. Ông Đỗ Văn Đô, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. 

 25. Ông Lê Hải Điểu, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. 

 26. Ông Trần Ngọc Thành, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 



 27. Ông Trần Văn Hồ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. 

 28. Ông Dương Minh Tâm, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. 

 29. Ông Phạm Ngọc Điệp, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 

 30. Ông Nguyễn Hữu Lợi, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. 

 31. Ông Chamaléa Ngao, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc. 

 32. Ông Ca Dá Nhắng, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc. 

 33. Ông Nguyễn Ngọc Lịch, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải. 

 34. Ông Võ Thắng, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải. 

 35. Ông Trần Bách Nhất, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải. 

 36. Ông Nguyễn Phùng Minh Hương, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải. 

 37. Ông Nguyễn Hữu Luật, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn. 

 38. Ông Phạm Bình, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. 

 39. Ông Pi Năng Cang, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn.  

 40. Ông Nguyễn Thành Công, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn./. 
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